
HỌC 

LỰC

SỐ 

MÔN 

TL

1 18.22.0001 Cao Tất Hoàng K 0 88 Tốt 88 Tốt Bí thư lớp

2 18.22.0003 Lê Tuấn Khanh Y 0 Không XL 0 Không XL

3 18.22.0004 Lê Văn Nghĩa TB 0 88 Tốt 79 Khá

Lớp trưởng, khen 

thưởng năm học cấp 

đoàn trường

4 18.22.0006 Nguyễn Đức Nhân TB 0 81 Tốt 81 Tốt Liên chi khen

5 18.22.0007 Trương Thị Quỳnh Như Y 2 84 Tốt 59 TB

6 18.22.0008 Mai Chiếm Tuấn Y 3 0 Không XL 0 Không XL

7 18.22.0009 Trần Ngọc Sang TB 1 84 Tốt 84 Tốt
Khen thưởng năm học

 cấp đoàn trường

LỚP ĐÁNH GIÁ KHOA ĐÁNH GIÁ

XL RÈN LUYỆN SL

Xuất sắc 0

Tốt 3

Khá 1

TBK 0

TB 1

Yếu 0

Không XL 2

TỔNG 7

TỶ LỆ

TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KẾT QUẢ XẾP LOẠI RÈN LUYỆN LỚP CĐSP TIN HỌC K18 
HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2015 - 2016

STT MSSV HỌ VÀ TÊN

XẾP LOẠI

GHI CHÚKQRL (LỚP 

ĐÁNH GIÁ)

KQRL (KHOA 

ĐÁNH GIÁ)

Thống kê kết quả rèn luyện:

SL TỶ LỆ XL RÈN LUYỆN

0 0,00% Xuất sắc 0,00%

5 71,00% Tốt 43,00%

0 0,00% Khá 14,00%

0 0,00% TBK 0,00%

0 0,00% TB 14,00%

0 0,00% Yếu 0,00%

2 29,00% Không XL 29,00%

7 100,00% TỔNG 100,00%



TRỢ LÝ KHOA

Nguyễn Thị Thanh
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